
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 HP.11198 Trần Thị Hiếu Giào TN. Nghĩa Trường

2 HP.12021 Huỳnh Phú Cường T. Thiện Huệ

3 HP.12022 Lê Văn Cường T. Nhuận Thịnh

4 HP.12029 Đặng Danh T. Đồng Định

5 HP.12035 Nguyễn Thái Điền T. Phước Thiện

6 HP.12036 Nguyễn Công Định T. Quảng Hiện

7 HP.12040 Nguyễn Minh Đoàn T. Thiên Bình

8 HP.12045 Nguyễn Văn Được T. Thiên An

9 HP.12047 Trần Đoạn Trường Giang T. Đồng Vũ

10 HP.12052 Võ Thanh Hão T. Trung Ngọc

11 HP.12056 Huỳnh Văn Hậu T. Long Hải

12 HP.12059 Nguyễn Ngọc Hiển T. Khiết Văn

13 HP.12070 Cao Hữu Hòa T. Hữu Nhã

14 HP.12075 Hoàng Đình Huấn T. Tâm Vương

15 HP.12076 Trương Thiện Huệ T. Đức Thành

16 HP.12086 Võ Trí Hữu T. Vạn Chí

17 HP.12087 Hồ Ngọc Huy T. Thị Hoàng

18 HP.12092 Dương Văn Khánh T. Tịnh Thọ

19 HP.12105 Đồng Quốc Mãnh T. Giác Dũng

20 HP.12106 Mai Văn Minh T. Đức Thành

21 HP.12115 Trần Hoài Nguyên T. Hải Tâm

22 HP.12117 Phan Hữu Nguyên T. Đức Huân

23 HP.12118 Nguyễn Văn Nhã T. Quang Độ

24 HP.12120 Hồ Ngọc Nhân T. Giác Tâm

25 HP.12125 Huỳnh Thế Nhật T. Trung Minh

26 HP.12131 Mai Thanh Phong T. Nhuận Hiền

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM

           ---------------------------------     


DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XII

THI GIỮA HỌC KỲ 5
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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

27 HP.12135 Lương Hữu Phúc T. Minh Tâm

28 HP.12158 Trần Ngọc Tài T. Nguyên Đức

29 HP.12160 Trương Văn Tâm T. Quảng Phát

30 HP.12162 Nguyễn Văn Tâm T. Chúc Thuận

31 HP.12166 Võ Tấn T. Nguyên Tài

32 HP.12169 Lê Văn Thái T. Bổn Tâm

33 HP.12171 Lê Thanh Thân T. Đức Chánh

34 HP.12189 Nguyễn Phương Thịnh T. Trung Đạt

35 HP.12194 Trần Minh Thông T. Vạn Đạt

36 HP.12195 Nguyễn Khắc Thông T. Chơn Đạo

37 TH.12196 Hà Trọng Thừa T. Nhuận Sự

38 HP.12205 Phan Phúc Tín T. Vạn Tâm

39 HP.12206 Nguyễn Minh Tín T. Chúc Thiện

40 HP.12218 Trương Anh Tú T. Quảng Phước

41 HP.12225 Nguyễn Thanh Tùng T. Quang Thị

42 HP.12232 Nguyễn Hoàng Vinh T. Bổn Quang

43 HP.12239 Nguyễn Hoàng Linh Vương T. Thiện Hiệp

44 HP.12249 Lê Thị Bé TN. Phước Định

45 HP.12250 Phạm Thị Bèo TN. Thanh Trang

46 HP.12259 Liêu Thị Châu TN. Phước Định

47 HP. 12274 Lê Thị Diễm TN. Trung Tín

48 HP.12278 Bùi Thị Đỉnh TN. Minh Tịnh

49 HP.12281 Trương Thị Thùy Dung TN. Vạn Viên

50 HP.12284 Lê Thị Thùy Dương TN. Thanh Liên

51 HP.12285 Lê Thị Thùy Dương TN. Như Thiện

52 HP.12286 Hà Thị Mỹ Duyên TN. Nhuận Mãn

53 HP.12287 Đặng Thị Linh Duyên TN. Minh Ngộ

54 HP.12289 Nguyễn Thị Gái TN. Huệ Cảnh

55 HP.12294 Từ Phúc Hoàng Hà TN. Thánh Anh

56 HP.12303 Bùi Kim Hằng TN. Tuệ Năng

57 HP.12308 Lê Thị Hằng TN. Viên Minh

58 HP.12311 Lý Thị Hồng Hạnh TN. Đức Nguyên

59 HP.12314 Trần Thị Hạnh TN. Như Tâm

60 HP.12317 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Đồng Toàn
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61 HP.12320 Mai Thị Hiền TN. Chúc Hiếu

62 HP.12321 Lê Thị Bích Hiền TN. Lệ Từ

63 HP.12327 Nguyễn Thị Hiền TN. Hạnh Bảo

64 HP.12347 Phạm Thị Hồng TN. Huệ Mỹ

65 HP.12359 Nguyễn Thị Mỹ Hương TN. Liên An

66 HP.12361 Nguyễn Võ Ngọc Huyền TN. Quảng Pháp

67 HP.12367 Võ Thị Kiều TN. Nhuận Hạnh

68 HP.12380 Nguyễn Thị Lành TN. Diệu Phước

69 HP.12391 Đặng Thị Thùy Linh TN. Huệ Phước

70 HP.12396 Lê Thị Mỹ Linh TN. Giác Trí

71 HP.12399 Nguyễn Thị Loan TN. Nhuận Anh

72 HP.12412 Trần Hồng Luân TN. Huệ Nghĩa

73 HP.12429 Đặng Thị Trà My TN. Trí Nguyên

74 HP.12436 Ngô Thị Ngân TN. Đức Hòa

75 HP.12440 Nguyễn Kim Ngân TN. Nhuận Trí

76 HP.12443 Nguyễn Thị Sương Ngọc TN. Liên Phước

77 HP.12459 Võ Thị Kim Nhi TN. Như Trí

78 HP.12461 Nguyễn Thị Ngọc Nhiều TN. Tâm Thi

79 HP.12479 Mai Thị Hồng Phấn TN. Tâm An

80 HP.12490 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Trang

81 HP.12491 Phan Thị Ánh Phượng TN. Hạnh Liên

82 HP.12493 Nguyễn Thị Phượng TN. Huệ Thức

83 HP.12497 Lê Thị Thuyền Quyên TN. Diệu Lạc

84 HP.12505 Võ Huỳnh Ngọc Tâm TN. Liên Thanh Hương

85 HP.12506 Lê Thị Bảo Tâm TN. Thiên An

86 HP.12507 Trần Thị Thanh Tâm TN. Thảo Liên

87 HP.12513 Hoàng Thị Thanh TN. Minh Giác

88 HP.12516 Lê Thị Kim Thanh TN. Nhuận Tịnh

89 HP.12520 Phạm Thị Thành TN. Đức Nghị

90 HP.12523 Lâm Thị Ngọc Thảo TN. Hạnh Ngọc

91 HP.12528 Nguyễn Thị Thảo TN. Liên Lưu

92 HP.12536 Nguyễn Thị Thơm TN. Diệu Thành

93 HP.12540 Nguyễn Thị Thu TN. Quảng Thuận

94 HP.12546 Hà Thị Thuấn TN. Tịnh Như
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95 HP.12554 Võ Thị Thanh Thúy TN. Vạn Như

96 HP.12556 Cao Thị Thanh Thúy TN. Thức Bảo

97 HP.12571 Nguyễn Thị Diệu Tiên TN. Như Thủy

98 HP.12578 Nguyễn Thị Hoàng Trâm TN. Nhuận Trí

99 HP.12581 Trương Thị Tuyết Trang TN. Thiên Bảo

100 HP.12588 Trương Huyền Trang TN. Bảo Giác

101 HP.12601 Nguyễn Thị Tươi TN. Nhuận Phúc

102 HP.12609 Hứa Thị Vy Tuyền TN. Lệ Nhân

103 HP.12613 Đinh Thị Khánh Tuyển TN. Thuần Đức

104 HP.12618 Võ Thị Tường Vân TN. Tuệ Liên

105 HP.12623 Trần Thị Hồng Vân TN. Hiền Lan

106 HP.12629 Hồ Thị Kim Xinh TN. Như Liên

107 HP.12639 Nguyễn Hoài Khánh T. Nguyên Ngộ

108 VB2.12642 Phạm Thị Bích Liễu TN. Diệu Thành

109 13239 Nguyễn Thị Thúy TN. Lưu Tuệ

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN
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